
DANH SÁCH PHÒNG 1 

Dự thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019 

Môn thi: Lý  9 
 

STT 
Số 

tờ 
Chữ ký TS Họ và tên Đơn vị 

Điểm 

thi 
Xếp giải Ghi chú 

1    Đàm Thị Khánh Linh Xuân Quan 3.0   

2    Chử Thị Ánh Dương Phụng Công 6.0   

3    Chử Văn Hiệp CMT 8.0   

4    Đỗ Thanh Tâm TT VG 4.75   

5    Đỗ Nhất Anh CMT 4.5   

6    Hoàng Công Vinh Liên Nghĩa 6.25   

7    Trần Mạnh Đức Mễ Sở 6.0   

8    Đoàn Xuân Minh Hiếu CMT 7.25   

9    Vũ Thị Thu Hằng Thắng Lợi 4.25   

10    Lê Nguyệt Hà CMT 6.5   

11    Hoàng Nam Hải Tân Tiến 8.25   

12    Nguyễn Ngọc Hải Long Hưng 6.0   

13    Lý Thanh Nhàn CMT 8.75   

14    Phạm Thị Hải Yến Cửu Cao 1.5   

15    Nguyễn Văn Khởi Nghĩa Trụ 0.5   

16    Phạm Quỳnh Diệu Vĩnh Khúc 0.5   

17    Nguyễn Minh Long CMT 8.5   

18    Phạm Minh Thái Tân Tiến 7.25   

19    Đào Đức Duy Liên Nghĩa 5.5   

20    Phạm Minh Hiếu Xuân Quan 3.0   

21    Nguyễn Khánh Vy Thắng Lợi 4.75   

22    Vũ Thế Quân Mễ Sở 6.5   

23    Quản Xuân Sơn CMT 7.0   

24    Phạm Thị Hải Yến Vĩnh Khúc 2.25   

25    Vũ Minh Quang CMT 5.5   

26    Lê Mạnh Cương Tân Tiến 5.0   

27    Nguyễn Tuấn Đạt Nghĩa Trụ 5.0   

28    Nguyễn Nhật Mai Long Hưng 4.0   

Họ tên, chữ ký giám thị 1:…………………. 

Họ tên, chữ ký giám thị 2:…………………. 

Họ tên người đọc điểm:……………………. 

Họ tên người ghi điểm:…………………….. 

Người giám sát: ........................................... 

     Bảng điểm này có: ....... lỗi chữa. 

Văn Giang, ngày 03  tháng 01năm 2019 
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DANH SÁCH PHÒNG 2 

Dự thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019 

Môn thi: Hoá  9 
 

STT 
Số 

tờ 
Chữ ký TS Họ và tên Đơn vị 

Điểm 

thi 
Xếp giải Ghi chú 

1    Đàm Minh Tuyên Xuân Quan 6.0   

2    Nguyễn Hương Ly Phụng Công 5.6   

3    Nguyễn Thị Hồng Ngát TT Văn Giang 6.5   

4    Đàm Quang Diệu CMT 8.0   

5    Hoàng Quang Vinh Liên Nghĩa 5.0   

6    Phạm Lê Quỳnh Nga Mễ Sở 5.5   

7    Cao Thị Tường Vy Thắng Lợi 9.6   

8    Giang Quốc Triệu CMT 6.75   

9    Tạ Trung Hiếu Tân Tiến 3.5   

10    Cao Hải Nam Long Hưng 6.0   

11    Lê Tiến Đạt CMT 9.75   

12    Lê Thị Hoàng Ngân TT Văn Giang 4.5   

13    Vũ Thị Thu Ngàn Cửu Cao 9.0   

14    Nguyễn Đức Việt Nghĩa Trụ 8.0   

15    Vũ Hà Thảo Vy CMT 8.0   

16    Nguyễn Thảo Nguyên Vĩnh Khúc 4.5   

17    Đàm Tiến Đạt Tân Tiến 9.0   

18    Phùng Bùi Ngọc Minh Xuân Quan 2.5   

19    Vũ Minh Ngọc CMT 9.5   

20    Nguyễn Thị Huệ Thắng Lợi 3.0   

21    Ngô Hải Yến Liên Nghĩa 6.75   

22    Nguyễn Hồng Nhung Mễ Sở 7.25   

23    Phạm Ngọc Hà CMT 7.5   

24    Lê Huy Hoàng Tân Tiến 7.0   

25    Đỗ Tuấn Anh Long Hưng 6.5   

26    Đào Minh Ngọc Nghĩa Trụ 2.8   

27    Nguyễn Hương Giang CMT 7.0   

28    Bùi Minh Nam Vĩnh Khúc 8.6   

 Văn Giang, ngày 03  tháng 01năm 2019 

Họ tên, chữ ký giám thị 1:…………………. 

Họ tên, chữ ký giám thị 2:…………………. 

Họ tên người đọc điểm:……………………. 

Họ tên người ghi điểm:…………………….. 

Người giám sát: ........................................... 

      Bảng điểm này có: ....... lỗi chữa. 
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DANH SÁCH PHÒNG 3 

Dự thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019 

Môn thi: Sinh  9 
 

STT 
Số 

tờ 
Chữ ký TS Họ và tên Đơn vị 

Điểm 

thi 
Xếp giải Ghi chú 

1    Lê Ánh Thơ Xuân Quan 5.0   

2    Phạm Thanh Hà Phụng Công 4.0   

3    Ngô Đức Hiếu CMT 5.75   

4    Nguyễn Thanh Hải Liên Nghĩa 2.5   

5    Vũ Thị Hằng Nga Mễ Sở 5.0   

6    Thiều Thị Ngọc Ánh Thắng Lợi 5.25   

7    Nguyễn Thị Diệu Linh Vĩnh Khúc 2.0   

8    Lê Hương Giang CMT 5.25   

9    Hoàng Thị Kim Huệ Tân Tiến 5.5   

10    Dương Quang Huy TT VG 3.5   

11    Cao Ngọc Lan Long Hưng 6.0   

12    Lê Thị Mỹ Quyên CMT 5.25   

13    Nguyễn Thị Hiển Cửu Cao 4.25   

14    Nguyễn Huy Hoàng Nghĩa Trụ 1.5   

15    Tống Nhật Tiến CMT 5.5   

16    Chu Thị Ngọc Tân Tiến 7.0   

17    Lê Cẩm Bình Vĩnh Khúc 5.0   

18    Nguyễn Hồng Nhung Xuân Quan 4.0   

19    Nguyễn Thị Khánh Linh CMT 7.0   

20    Đào Ngọc Thiện TT VG 7.0   

21    Nguyễn Mai Hạnh Thắng Lợi 4.5   

22    Hoàng Anh Thư Liên Nghĩa 3.75   

23    Trần Thị Thanh Hằng Mễ Sở 2.5   

24    Đỗ Đức Anh CMT 6.0   

25    Lê Khánh Linh Nghĩa Trụ 3.0   

26    Nguyễn Thị Quỳnh Trang Tân Tiến 5.5   

27    Đoàn Thu Trang Long Hưng 4.0   

28    Lê Thanh Tùng CMT 4.0   

 Văn Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2019 

Họ tên, chữ ký giám thị 1:…………………. 

Họ tên, chữ ký giám thị 2:…………………. 

Họ tên người đọc điểm:……………………. 

Họ tên người ghi điểm:…………………….. 

Người giám sát: ........................................... 

      Bảng điểm này có: ....... lỗi chữa 
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DANH SÁCH PHÒNG 4 

Dự thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019 

Môn thi: Sử  9 
 

STT 
Số 

tờ 
Chữ ký TS Họ và tên Đơn vị 

Điểm 

thi 
Xếp giải Ghi chú 

1    Nguyễn Thị Tố Uyên Xuân Quan 7.5   

2    Ngô Thanh Ngân Phụng Công 2.0   

3    Nguyễn Thị Thu Thảo TT VG 5.5   

4    An Thị Hải Anh CMT 5.75   

5    Nguyễn Thị Thu Yến Liên Nghĩa 2.75   

6    Lưu Thị Hoài Phương Mễ Sở 2.0   

7    Nguyễn Thị Tuyết Nhi Thắng Lợi 4.25   

8    Lê Thị Ngọc Anh CMT 6.75   

9    Đặng Thùy Trang Tân Tiến 5.75   

10    Hoàng Ngọc Hà Long Hưng 2.5   

11    Lê Thị Khánh Huyền Cửu Cao 6.25   

12    Chử Phương Thảo CMT 4.5   

13    Nguyễn Thu Phương Tân Tiến 6.0   

14    An Ngọc Ánh Nghĩa Trụ 2.5   

15    Lê Thúy Hiền Vĩnh Khúc 6.5   

16    Nguyễn Mai Dung Xuân Quan 5.5       

17    Nguyễn Thảo Vy Liên Nghĩa 2.75   

18    Lê Thị Ngọc Ánh Mễ Sở 3.75   

19    Lê Nguyễn Hải Linh Tân Tiến 6.25   

20    Nguyễn Tuyết Nhi Thắng Lợi 1.5   

21    Nguyễn Thị Hà Phương Vĩnh Khúc 2.5   

22    Tô Ngọc Hà An Nghĩa Trụ 2.5   

23    Cao Thị Tuyết Mai Long Hưng 2.5   

 

 
Văn Giang, ngày 03  tháng 01năm 2019 

Họ tên, chữ ký giám thị 1:…………………. 

Họ tên, chữ ký giám thị 2:…………………. 

Họ tên người đọc điểm:……………………. 

Họ tên người ghi điểm:…………………….. 

Người giám sát: ........................................... 

     Bảng điểm này có: ....... lỗi chữa 

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 
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DANH SÁCH PHÒNG 5 

Dự thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019 

Môn thi: Địa  9 
 

STT 
Số 

tờ 
Chữ ký TS Họ và tên Đơn vị 

Điểm 

thi 
Xếp giải Ghi chú 

1    Lê Thị Thu Hường Xuân Quan 7.5   

2    Lê Diệu Linh Phụng Công 4.75   

3    Đặng Yến Chi TT VG 5.75   

4    Nguyễn Thùy Chi CMT 5.25   

5    Lý Thị Trà My Liên Nghĩa 6.5   

6    Cao Nguyễn Yến Ly Thắng Lợi 5.0   

7    Phạm Văn Tuấn CMT 3.75   

8    Nguyễn Phương Anh Mễ Sở 1.75   

9    Lê Minh Cương Tân Tiến 5.5   

10    Nguyễn Bảo Trang Long Hưng 4.25   

11    Nguyễn Ngọc Loan Cửu Cao 8.0   

12    Nguyễn Tiến Đạt CMT 4.75   

13    Cao Ngọc Mến Nghĩa Trụ 4.25   

14    Đinh Thị Thanh Huyền Vĩnh Khúc 4.25   

15    Quách Thu Phương Tân Tiến 5.0   

16    Đàm Thị Ngọc Ánh Xuân Quan 5.5   

17    Vũ Thị Phương Anh Thắng Lợi 7.0   

18    Bì Thị Kim Ngân Liên Nghĩa 6.0   

19    Tô Tiến Đạt CMT 2.0   

20    Đỗ Thị Phương Anh Vĩnh Khúc 6.0   

21    Chu Huyền My Nghĩa Trụ 4.0   

22    Lê Nhật Anh Tân Tiến 4.5   

23    Nguyễn Phương Đông Long Hưng 3.5   

24    Nguyễn Thu Phương Mễ Sở 4.0   
 

 

 

 
Văn Giang, ngày 03  tháng 01năm 2019 

Họ tên, chữ ký giám thị 1:…………………. 

Họ tên, chữ ký giám thị 2:…………………. 

Họ tên người đọc điểm:……………………. 

Họ tên người ghi điểm:…………………….. 
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